
  UBND PHƯỜNG CHÂU ĐỐC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                            Châu Đốc, ngày 19 tháng 08  năm 2025 
 

DANH SÁCH HỌC SINH  
CHUYỂN LỚP NĂM HỌC 2025-2026 

 

TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NỮ 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

LỚP  

cũ 

Năm học  

2025-2026 

(Vào lớp) 

1 Cao Ngọc Thảo Vy x  3A2 4A3 

2 Mai Phúc Quý   2A4 3A5 

3 Nguyễn Phước Thịnh   4A2 5A3 

4 Nguyễn Phúc Nguyên   3A2 4A1 

5 Nguyễn Quốc Đạt   3A2 4A5 

6 Huỳnh Dương Nghi x  3A2 4A5 

7 Dương Huỳnh Hoàng Yến x  2A6 3A5 

8 Nguyễn Huỳnh Gia Hân x  2A6 3A5 

9 Nguyễn An Khang   4A2 5A5 

10 Nguyễn Lê Nhật Phát   4A2 5A5 

11 Tân Trần Quốc Khang   3A6 4A3 

12 Nguyễn Trần Phương Linh x  4A2 5A4 

13 Lê Hoàng Ngọc Hân x  5A1 5A3 

 

Tổng kết danh sách có: 13 học sinh./. 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                           Trần Quốc Thuận 
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